
6A9 x Cao Thanh Bảo An 8/10/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Trần Phương Anh 26/05/2009 Nghệ An Nữ

6A9 x Nguyễn Quốc Anh 21/10/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Lại Thế Bảo 24/01/2009 Hà Tĩnh Nam

6A9 x Lý Văn Bảo 05/03/2009 Ninh Bình Nam

6A9 x Phương Thanh Bình 31/10/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Vũ Ngọc Chiến 21/08/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Lâm Ngọc Mỹ Duyên 14/08/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Ninh Thị Ánh Dương 16/10/2009 Bình Dương Nữ

6A9 x Phạm Thái Dương 14/08/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Trần Thái Sơn Điền 39954 Tp. HCM Nam

6A9 x Nguyễn Đăng Đổng 06/02/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Trịnh Xuân Đức 23/02/2009 Thanh Hóa Nam

6A9 x Nguyễn Giang 21/09/2009 Ninh Thuận Nam

6A9 x Nguyễn Trần Mỹ Hà 29/07/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Nguyễn Lê Gia Hân 06/11/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Nguyễn Thị Diệu Hiền 17/02/2009 BR - VT Nữ

6A9 x Nguyễn Văn Cần Hiếu 03/01/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Nguyễn Thanh Huy 10/07/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Trương Hoàng Kiệt 07/11/2009 Tiền Giang Nam

6A9 x Nguyễn Minh Kha 12/03/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Dương Tuấn Khang 27/10/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Nguyễn Đăng Khôi 01/09/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Nguyễn Ngọc Triệu Minh 21/01/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Vũ Thị Trà My 03/04/2009 Ninh Bình Nữ

6A9 x Nguyễn Lê Hùng Nam 06/10/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Nguyễn Hoàng Thanh Ngân 18/01/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Vương Trần Bảo Ngọc 02/03/2009 ĐỒNG NAI Nữ

6A9 x Trương Hồng Ngọc 28/12/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Trương Lê Nguyễn 09/09/2009 Phú Yên Nam

6A9 x Lê Nguyễn Ý Nhã 24/10/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Hoàng Minh Nhật 04/07/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Bùi Thảo Nhi 10/03/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Thái Phạm Gia Phúc 03/07/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Phạm Ngọc Mai Phương 08/11/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Nguyễn Minh Quân 04/12/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Nguyễn Văn Anh Tài 28/07/2009 Tp. HCM Nam

6A9 x Nguyễn Trí Bảo Tâm 25/02/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Phạm Võ Thanh Thanh 03/05/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Nguyễn Anh Thư 30/11/2009 Tp. HCM Nữ

Nơi sinh Giới

UBND QUẬN THỦ ĐỨC

TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN BÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày 25 tháng 8 năm 2020

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6A9

NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP Bán trú Ghi chúHọ và chữ lót tên Ngày sinh



6A9 x Trần Bảo Thy 22/01/2009 Bình Dương Nữ

6A9 x Lê Huyền Trang 07/12/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Huỳnh Minh Triết 15/12/2009 Ninh Thuận Nam

6A9 x Phạm Đỗ Phương Uyên 23/05/2009 ĐỒNG NAI Nữ

6A9 x Trần Nguyễn Tường Vy 25/10/2009 Tp. HCM Nữ

6A9 x Đỗ Ngọc Thảo Vy 27/07/2009 Tp. HCM Nữ

Tổng cộng danh sách này có 544 học sinh


